
Điện thoại khẩn cấp (chỉ có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật)
Số điện thoại khẩn cấp này được dùng chung trên toàn nước Nhật và có thể gọi vào bất cứ giờ nào.。

Điện thoại di động và điện thoại công cộng cũng gọi được. 

Nếu trên điện thoại công cộng có nút màu đỏ thì hãy bấm vào nút này rồi bấm số khẩn cấp. 

Số khẩn cấp Địa chỉ Số điện thoại 

Sự cố・Vụ việc 

１１０

釧路
く し ろ

警察
けいさつ

署
しょ

Sở cảnh sát Kushiro 

釧路市
く し ろ し

黒金
くろがね

町
ちょう

10-5

10-5 Kuroganecho, Kushiro shi

0154-25-0110

Hỏa hoạn・Cấp cứu・Bị thương 

１１９

釧路市
く し ろ し

消防
しょうぼう

本部
ほ ん ぶ

Trụ sở PCCC, cấp cứu Kushiro

釧路市
く し ろ し

南 浜 町
みなみはまちょう

4番
ばん

8号
ごう

4-8 Minamihamacho, Kushiro shi

0154-22-2150

Sự cố biển 

１１８

釧路
く し ろ

海上
かいじょう

保安部
ほ あ ん ぶ

Đội canh phòng biển Kushiro 

釧路市
く し ろ し

南 浜 町
みなみはまちょう

5番
ばん

9号
ごう

5-9 Minamihamacho, Kushiro shi

0154-22-0118

Nếu bị thương hoặc đau ốm khẩn cấp trong ban đêm hoặc ngày nghỉ (chỉ có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật)  

Hướng dẫn bệnh viện trực 

Tr.tâm hướng dẫn thông tin y tế 

cấp cứu 

0120-208699

011-221-8699（đt di động）

Tr.tâm cấp cứu ban đêm

（Nội khoa, Nhi khoa）

Giờ tiếp nhận: 6h30 tối ～ 6h30 sáng

2-12-37 Sumiyoshi, Kushiro shi

0154-44-6776

なまえ / Họ và tên 

じゅうしょ / Địa chỉ 

でんわばんごう / Số điện thoại 

かぞくのれんらくさき / Địa chỉ liên hệ của thân nhân 


